LỊCH TRÌNH, THÔNG TIN CÁC ĐIỂM LÀM VIỆC VỚI  ĐOÀN PHAN HẠNG, ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM OCOP LÀO CAI
(Thời gian: ngày 10-11/7/2020)

I. LỊCH TRÌNH

	TT
	Thời gian
	Nội dung

	I
	NGÀY 03/10/2020 

	1
	Buổi sáng
	

	-
	07h15 - 8h
	Đoàn đi tham quan HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương

	-
	8h30-10h - 
	Đoàn tham quan nông thôn mới tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

	
	10h15-11h
	Đoàn tham quan cơ sở sản xuất gạo Ngọc Mầm của Công ty TNHH một thành viên KC Hà Tĩnh

	-
	11h15 - 11h50
	Đoàn tham quan Cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP CedCentral

	2
	Buổi chiều
	

	-
	 14h
	Đoàn đi dâng hương tại khu di tích Nga Ba Đồng Lộc 



II. THÔNG TIN LỘ TRÌNH TUYẾN ĐI

1. Thông tin HTX Phú Khương

- Tên: HTX thu mua và chế biến thủy, hải sản Phú Khương; 

- Thành lập năm 2015 

- Số thành viên HTX: 13 thành viên

- Vốn điều lệ: 2 tỷ

- Quy mô HTX: 5.583 m2

- Địa chỉ: Thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân

- Sản lượng năm 2019:

+ Nước mắm: 150.000 lít

+ Ruốc: 100 tấn

+ Cá khô: 10 tấn

+ Tép khô: 10 tấn

- Doanh thu: Năm 2019: Dự ước 15 tỷ, lợi nhuận 2 tỷ

- Số công nhân thời vụ và thường xuyên: 40 người, mức lương bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng.

- Nước mắm Phú Khương là sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2019. 
- Quy trình sản xuất nước mắm: 

1. Nguyên liệu: các loại cá tươi như cá nục, cá cơm, cá trích,... được thu mua trực tiếp từ các ngư dân trên địa bàn xã và các xã lân cận đánh bắt từ biển về. 

2. Quy trình và công nghệ:

- Quy trình:

Bước 1: Chuẩn bị hệ thống Chum, Lu lớn được vệ sinh trong ngoài dụng cụ chứa nước mắm, để ở vị trí cao ráo sạch sẽ.

Bước 2: Thu, gom các loại cá để sản xuất nước mắm như cá cơm cá nục, cá Trích,.., rửa sạch sẽ, nhặt sạch rác và các loại khác lẫn vào trong cá, sau đó để cho ráo nước.

Bước 3: Chuẩn bị lượng muối biển theo tỷ lệ muối đảm bảo để thực hiện muối cá. Tiếp đến trộn đều cá và muối và nhau cho đều, để cho vào chum, vại muối.

- Công nghệ: Áp dụng công nghệ chế biến nước mắm bằng năng lượng mặt trời theo dây chuyền khép kín, trong đó sử dụng các tấm pin cấp nhiệt cho thùng chượp nước mắm và hệ thống này sẽ tự náo đảo trong suốt quá trình sản xuất nước mắm, nhờ đó nước mắm sẽ không phải phơi trực tiếp, không bay hơi nên chất lượng ngon, đỡ tiêu hao và đỡ công sức náo đảo theo cách truyền thống, đồng thời Lượng nước mắm cốt thu được nhiều hơn 30% so với công đoạn truyền thống và được chuyển hóa tối đa do nhiệt độ đạt mức tối ưu.  

2. Xã Tượng Sơn


* Xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu: (Xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 và phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2020).
1. Thông tin cơ bản về xã:

- Tổng diện tích đất tự nhiên 784,11 ha, với 7 thôn, có 1.110 hộ, với 4.948 nhân khẩu.

- Bí thu Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban quản lý Chương trình NTM: ông Dương Kim Huy; số điện thoại 0912452699

- Số thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: 4/7 thôn, gồm Hà Thanh, Sâm Lộc, Đoài Phú, Thượng Phú.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 43,19 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo chỉ còn 13 hộ diện bảo trợ xã hội, chiếm tỷ lệ 0,18%.

- Sản phẩm chủ yếu: Rau cũ quả chất lượng cao, Lúa, Tôm; các sản phẩm được sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, sản xuất an toàn, có truy xuất nguồn gốc, liên kết tiêu chụ với các thị trường Nga, Nhật Bản và cung cấp cho Khu kinh tế Vũ Áng.

* Đặc điểm nổi bật: có cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, kinh tế vườn hộ phát triển; kết cấu hạ tầng đồng bộ như: Hệ thống đường giao thông được thảm nhựa, có hệ thống biển báo, gờ giảm tốc; Trạm Y tế xã khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; Công sở xanh văn minh phục vụ, có tổ tư vấn chính sách, ứng dụng công nghệ số trong giao dịch một cữa; có hệ thống camera an ninh giám sát.

2. Thôn Hà Thanh

- Có hộ 115hộ, 528 nhân khẩu với diện tích 140,5ha;

- Thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng/người/năm, chỉ còn 1 hộ, chiếm tỷ lệ 0,87%. 

- Số vườn đạt chuẩn: 26

- Họ tên Bí thư: 
Hoàng Thanh Huy; SĐT: 0385319275

- Họ tên Thôn trưởng: 
Nguyễn Văn Lộc; SĐT: 0398939954

- Khu dân cư NTM kiểu mẫu:  Đạt 10/10 tiêu chí gồm, có cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tất cả các vườn đều sản tổ chức sản xuất các loại ra củ quả mang lại thu nhập khá cho các hộ gia đình, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất như: Tưới tự động có hẹn giờ, sản xuất các sản phẩm sạch, sửa dụng bẩy bả, chế phẩm sinh học trong phòng, trừ các loại sâu bệnh.

3. Thông tin các vườn mẫu

3.1. Ông Trần Văn Báu, thôn Hà Thanh
- Số lao động: 3

- Diện tích vườn: 2.040m2

- Sản phẩm chính: Ổi, Rau củ quả

- Thu nhập từ vườn: 120 triệu đồng/năm

- Ứng dụng tiến bộ khoa học: hệ thống tưới béc phun sương có hẹn giờ tự động tưới, đệm lót sinh học, bẩy bả diệt côn trùng, Chế phẩm HATIMIC, có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, chăn nuôi.

3.2. Bà Dương Thị Thư
- Số lao động: 2

- Diện tích vườn: 2.363m2

- Sản phẩm chính: Rau củ quả (Mướp, Ngò, rau các loại..)

- Thu nhập từ vườn: 130-150 triệu đồng/năm

- Ứng dụng tiến bộ khoa học: hệ thống tưới béc phun sương hẹn giờ tự động tưới, đệm lót sinh học, bẩy bả diệt côn trùng, Chế phẩm HATIMIC, sử dụng chế phẩm sinh học trong phòng, trừ sâu bệnh.

4. Trạm Y tế xã: Với tổng diện tích khuôn viên 1.700m2, năm 2014 được dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng duyên hải hỗ trợ xây dựng nhà 2 tầng với đầy đủ 12 phòng chức năng, 10 giường bệnh; có đầy đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, ngoài ra còn có máy siêu âm, điện tim; trung bình mỗi năm có khoảng 2.800 lượt bệnh nhân đến thăm khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế. Có khuôn viên cảnh quan, vườn thuốc nam xanh sạch -  đẹp được xây dựng bằng nguồn lực xã hội hóa. Với những kết quả trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, Trạm Y tế xã nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen, 10 năm liên tục duy trì và giữ vững chuẩn quốc gia về y tế xã. Với đội ngũ nhân viên trạm có 6 người do Bác sỹ Hoàng Trọng Hiếu làm trạm trưởng, hàng năm không những làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân tại trạm mà còn phối hợp với các đoàn thể trong xã thường xuyên tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh để người dân nâng cao được kiến thức phòng chống dịch bệnh.

5. Trung tâm hành chính xã (công sở xanh, văn minh, phục vụ): khu trung tâm hành chính xã được quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 trên tổng diện tích 0,85ha, với các điểm nổi bật sau:

- Phòng tư vấn chính sách - sản xuất nông nghiệp hữu cơ - vay vốn- giới thiệu việc làm, được thành lập từ tháng 2 năm 2016 từ tiền thân là tổ tư vấn giới thiệu việc làm, hoạt động mỗi tuần 2 buổi vào chiều thứ 4 và chiều thứ 6, các buổi còn lại bố trí 1 đồng chí trực thường xuyên. Từ khi thành lập đến nay đã tư vấn cho 230 đối tượng về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tư vấn và giới thiệu việc làm cho 220 lao động, đã có 56 tổ chức, cá nhân được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn với số tiền 3,68 tỷ đồng, XD được  90 mô hình trong đó 8 mô hình lớn 15 mô hình vừa, 67 MH nhỏ; 120 đối tượng vay vốn được hỗ trợ lãi suất với số tiền vay lũy kế đến nay là 7 tỷ đồng, số lãi suất đã hỗ trợ là 755 triệu đồng, dư nợ hiện tại là 3 tỷ đồng/16 đối tượng… 

- Nhà trung tâm giao dịch một cửa là mô hình điểm trung tâm cải cách hành chính được xây dựng với diện tích 117 m2 đi vào hoạt động vào đầu năm 2015 có hiệu quả, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch nhanh gọn, thuận tiện, tạo được sự gần giủ với Nhân dân, hiểu Nhân dân, tạo được niềm tin cho nhân dân, đã ứng dụng công nghệ số giúp người dân tra cứu hồ sơ tự động, tra cứu kết quả, thông báo kết quả xử lý hồ sơ, đánh giá sự hải lòng của người dân khi thực hiện các nhiệm vụ.

* Mô hình du lịch cộng đồng gắn với xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.
- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO MQA

- Địa chỉ: Thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

- Quốc gia: Việt Nam.

- Người đại diện: Trần Huy Hóa

- Số điện thoại: 0913.044.072

- Email: huyhoa283@gmail.com

- Tên MH: Mô hình Du lịch cộng đồng gắn với xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu xã Tượng Sơn.

- Nhãn hiệu sản phẩm:  Edufarm Tượng Sơn.

- Quy mô mô hình: 3,7 ha.

- Các hoạt động trải nghiệm tại Mô hình:

1). Giáo dục kỹ năng và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kết hợp với tham quan khu dân cư kiểu mẫu tại xã Tượng Sơn cho các em học sinh: 

- Học sinh được dạy về kỹ năng sống, giá trị sống; được trải nghiệm về hoạt động thể chất thông qua các trò chơi dân gian, trải nghiệm ẩm thực làm các món ăn; trải nghiệm làm người nông dân.

- Tham quan khu dân cư kiểu mẫu tại xã Tượng Sơn; các em được gần gửi với thiên nhiên và người lao động… 

2). Du lịch trải nghiệm gắn với Khu dân cư kiểu mẫu tại xã Tượng Sơn trọn gói, cụ thể:

- Tạo nên tua du lịch làng quê, đưa con người gần gũi với thiên nhiên, xây dựng giá trị đích thực về môi trường sạch và an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng về cội nguồn và tâm linh. Xây dựng tua du lịch tại chỗ đầy đủ các nội dung phù hợp với phần lớn nhu cầu khách hàng, cụ thể: (tại Edufarm Tượng Sơn)

- Xây dựng điểm dừng chân, đón khách tham quan.

- Xây dựng khu trải nghiệm về đời sống nông thôn xưa và nay,  bảo tàng nông nghiệp, khu trưng bày và giới thiệu hoạt động xây dựng Nông thôn mới của xã và Tỉnh nhà, khu lưu niệm các bậc tiền bối người con Hà Tĩnh và các vị lãnh đạo các thời kỳ.

- Tạo các điểm chụp ảnh đẹp 

-   Xây dựng các trò chơi dân gian, ẩm thực sản phẩm nông nghiệp địa phương

-  Xây dựng nhà trưng bày, giới thiệu và bán đặc sản, sản phẩm nông nghiệp tại địa phương. 

- Thưởng thức các món từ sản phẩm nông nghiệp của địa phương Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, đậm đà hương vị quê hương. 

- Ca nhạc về Dân ca ví giặm, ca trù, múa rối nước trên nền dân ca ví dăm...

- Tại các vườn mẫu của hộ gia đình, khu dân cư kiểu mẫu:

- Các vườn mẫu đảm bảo đủ cây xanh, các loại rau, củ, quả, thiết kế đẹp mắt và tinh tế, tạo cảm giá cho khách du lịch gần với thiên nhiên trong lành, gần với con người và thân thiện

- Các khu sản xuất nông nghiệp tập trung và khu chế biến: Đây phải là hình ảnh của nông nghiệp công nghệ cao, người nông dân bắt đầu ứng dụng công nghệ và hướng tới cách mạng công nghệ 4.0 ...

 Sơ đồ tua tuyến du lịch tại xã Tượng Sơn và kết nối tua từ địa điểm khác:

[image: image1]
                  Tua từ điểm khác đến, năm trong kế hoạch liên kết tua tuyến

(1) Điểm dừng chân, tổ chức tại Khu trải nghiệm tại trang trại (Edufarm Tượng Sơn): 

(2), (3), Các vườn mẫu của hộ gia đình,  Khu dân cư kiểu mẫu thôn Hà Thanh. 

(4) Khu sản xuất nông nghiệp tập trung và khu chế biến. 

(5) Đền Phú Sơn (dự kiến sẽ khôi phục).

3. Cơ sở sản xuất gạo Ngọc Mầm của Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh


Tên DN/HTX/THT/HKD: CÔNG TY TNHH MTV KC HÀ TĨNH. Địa chỉ trụ sở chính: Km 09, đường tránh TP.Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ. Năm chính thức hoạt động: 2010. Số lượng thành viên: 24 thành viên.


 CÔNG TY TNHH MTV KC HÀ TĨNH hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực Phân bón – Thuốc BVTV, TAGS – Thuốc thú y; Nông sản lương thực – giống cây trồng; Cung ứng các dịch vụ sau thu hoach, Chế biến nông sản…  


Trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 2018, Công ty đã tiến hành xây dựng và lắp đặt nhà máy chế biến gạo theo tiêu chuẩn HACCP với công suất thiết kế 25.000 tấn/năm với các hệ thống lò sấy lúa, dây chuyền modul 1(hệ thống xay xát và đánh bóng gạo) và dây chuyền modul 2 (Máy nén khí, cân điện tử) tổng trị giá 10.870.488.000 đồng; cũng như hệ thống kho bãi và các công trình phụ trợ khác.


Tổng nhân lực:  24 người; trong đó: Lao động phổ thông: 2 người; Lao động qua trung cấp: 10 người; Lao động qua đại học: 12 Người.


Hiện nay Công ty đang tiến hành ký hợp đồng liên kết với các hộ dân trên địa bàn tỉnh thông qua các HTX như: HTX Tây Vĩnh xã Thạch Vĩnh, HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thạch Thanh xã Thạch Thanh huyện Thạch Hà, HTX nông nghiệp Cẩm Bình huyện Cẩm Xuyên,… với hình thức liên kết sản xuất: Công ty Cung ứng toàn bộ vật tư sản xuất (Giống, thuốc BVTV, phân bón,…) thông qua HTX và tập huấn quy trình sản xuất cho bà con nông dân tham gia. Quá trình sản xuất, Công ty yêu cầu phải canh tác theo quy trình đã được tập huấn dưới sự giám sát của Công ty và HTX. Khi thu hoạch sản phẩm, Công ty tổ chức thu mua lúa tươi ngay tại ruộng đối với các diện tích đã thực hiện đúng quy trình yêu cầu của Công ty với giá cao hơn giá thị trường.

- Sản phẩm gạo Ngọc Mầm: Là 1 trong 10 sản phẩm điểm tham gia Chương trình OCOP của tỉnh, cũng là sản phẩm đầu tiên đạt tiêu chuẩn 4 sao.
- Sản phẩm được đóng gói theo tiêu chuẩn HACCP với các trọng lượng 2 kg, 5kg.

- Chất liệu bao bì PE/PA.

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ năm 2018.

+ Sản xuất: 2000 tấn/năm

+ Giá bán/đơn vị sản phẩm: 23.000-28.000 đồng/kg

+ Doanh thu 30 tỷ đồng/năm.

+ Lợi nhuận 3 tỷ đồng/năm.

- Thị trường sản phẩm: Trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế.

- Nguồn giống: 
+ Lúa J02 (số lượng: 1000 tấn).

+ Lúa DQ11 (số lượng: 1000 tấn).

+ Lúa Bắc Hương 9 (số lượng: 500 tấn)

Sản xuất theo hình thức liên kết với các hợp tác xã, hộ gia đình tại các xã Thạch Thanh, Thạch Vĩnh, Thạch Xuân, Thạch Đài, Thạch Liên (huyện Thạch Hà)

- Khoa học công nghệ:

+ Sử dụng các biện pháp canh tác tiên tiến phục vụ trong sản xuất lúa (phòng trừ tổng hợp (IPM); sử dụng phun thuốc trừ sâu bằng máy bay điều khiển từ xa…)

+ Sử dụng quy trình sản xuất an toàn, tiến hành thiết lập truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm đầu ra.

+ Sử dụng hệ thống chế biến với công nghệ hiện đại, giảm thiểu hao hụt trong bảo quản và chế biến lúa gạo.

- Quy trình sản xuất được thực hiện theo chuỗi: từ chuyển chọn nguồn giống -> canh tác -> thu hoạch -> tuyển chọn, phân loại -> phơi lúa > sấy lúa - > tách vỏ, xay sát -> đánh bóng -> bảo quản, đóng gói -> tiêu thụ sản phẩm.

- Sản phẩm đã tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.


4. Cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP CedCentral

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CED CENTRAL

Địa chỉ: số 02 đường Vũ Quang, phường Trần Phú, Thành Phố Hà Tĩnh 

Điện thoại: 02393.79.79.89                           Fax: 02393.79.79.89
E-mail: ketnoidoanhnghiepht@gmail.com

Website: www.cedvietnam.com, www.dacsanhatinh.vn. 
Mã số thuế: 3002141322

Chủ tịch HĐTQT kiêm Giám đốc: Trần Quốc Huy
Email: tranquochuy.ced@gmail.com

Điện thoại: 0941.133.888
· Trung tâm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm sản xuất tại địa phương; Góp phần thúc đẩy chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Tạo công ăn việc làm, thu nhập một số lao động tại địa phương

- Tầng 1: Trung tâm trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP và hàng hóa sản xuất trong tỉnh Hà Tĩnh.

- Tầng 2: Không gian làm việc chung cho doanh nghiệp và người làm việc tự do.

CED Central được thành lập với các mục tiêu:

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh của Hà Tĩnh có thêm 01 kênh tiêu thụ sản phẩm; xây dựng, quảng bá thương hiệu; đồng thời kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất theo các nhóm, lĩnh vực và thành chuỗi để tăng khả năng tiêu thụ và sức cạnh tranh của sản phẩm sản xuất tại Hà Tĩnh;

- Tạo một không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Tỉnh, tăng cường khả năng kết nối và chia sẻ cơ hội về đầu tư, kinh doanh, việc làm, hợp tác cùng phát triển

- Cung cấp các dịch vụ phát triển doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào Ced Central; tạo thành một hệ sinh thái doanh nghiệp để cùng nhau phát triển. 

- Hiện nay, Ced Central đã kết nối được gần 50 nhà cung cấp với hàng trăm loại sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh; nhiều doanh nghiệp đã đăng ký và hoạt động tại không gian làm việc chung.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2020
1. Ngày khai trương: 28/12/2019

2. Số lượng sản phẩm OCOP có tại cửa hàng: 53 sản phẩm
3. Về nhân sự: Tổng số lao động đến 31/05/ 2020 là 10 người, trong đó quản lý 01 người; bộ phận bán hàng 03 người; bộ phận thu ngân - kế toán 02 người; pha chế 01 người; tạp vụ 01 người; nhân viên thị trường 02

4. Về doanh thu 6 tháng đầu năm: 1.050 triệu VND đồng;

5. Các kênh phân phối đang hoạt động: 10 cửa hàng trong thành phố Hà Tĩnh; Các kênh online website, facebook, zalo…; Kênh đoàn quan khách: đoàn du lịch, công tác, học tập, ngoại giao…
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